
Tỉnh/Thành 

phố
Quận/Huyện Phường/Xã Tổ/Thôn

Tỉnh/Thành 

phố
Quận/Huyện Phường/Xã

Tỉnh/Thành 

phố
Quận/Huyện Phường/Xã

1 Bùi Bình An 3168283242 8c7704 3168283242 15/11/2019 Nam Kinh 0354193894 Bùi Văn Kiên Phạm Thị Mận

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

2
Nguyễn Bình 

An
3177239248 8b0572 3177239248 14/08/2019 Nam Kinh 0964819531

Nguyễn Văn 

Phước

Nguyễn Thị 

Vân

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

3
Trần Ngọc 

Khánh An
3168239610 5755ce 3168239610 08/09/2019 Nữ Kinh 0367085809

Trần Mạnh 

Cường
0347685888 Phạm Thị Xạ 0367085809

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

4
Nguyễn Phương 

An
3159942322 Phuongan19 3159942322 30/07/2019 Nữ Kinh 0988810533

Nguyễn Văn 

Anh
Lê Thúy Nga

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện Phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

5
Trần Ngọc Bảo 

An
3169294959 068f55 3169294959 23/10/2019 Nữ Kinh 0964214094

Trần Quý 

Khoáng
0975309537 Vũ Thị Xuyến 0964214094

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Bệnh viện Phụ sản 

Tâm Phúc - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

6 Nguyễn Hải An 3188005017 aa00ff 3188005017 21/04/2019 Nam Kinh 0965863008
Nguyễn Văn 

Dũng
0965863008

Đoàn Thị 

Thanh Huyền

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Bệnh viện Phụ Sản 

Hải Phòng - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Tân 

Thành
DT4

7 Đào Trâm Anh 3170134722 8c8413 3170134722 31/05/2019 Nữ Kinh 0342915300 Đào Văn Đông 0816568588 Vũ Thị Thùy 0342915300

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

8
Nguyễn Kiều 

Bảo Anh
0176970437 a09ff7 0176970437 15/12/2019 Nữ Kinh 0356125823

Nguyễn Quốc 

Thắm
0989961027 Đinh Thị Hương 0356125823

Xã Bắc Sơn - Huyện  Sóc 

Sơn - Thành phố Hà Nội

Nhà số 8 - Phường 

Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Hàn Quốc - 

Nhà số 8 - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hà 

Nội
Huyện  Sóc Sơn Xã Bắc Sơn

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

9
Phạm Trâm 

Anh
3160421021 cead64 3160421021 02/03/2019 Nữ Kinh 0399853514

Phạm Quốc 

Khánh
0399853514

Nguyễn Thị 

Nam
0346120397

Xã Xuân Đám - Huyện 

Cát Hải - Thành phố Hải 

Phòng

Vũ Hộ - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Vũ Hộ - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Huyện Cát Hải Xã Xuân Đám

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

10
Quách Diệu 

Huyền Anh
3169381732 47a47a 3169381732 05/10/2019 Nữ Kinh 0936743589 Quach Văn Hải 0898848486 Đinh Thị Hoàn 0936743589

Phường Đằng Lâm - Quận 

Hải An - Thành phố Hải 

Phòng

Nhà số 8 - Phường 

Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Bệnh viên Quốc tế 

Green, Hải Phòng. - 

Thành phố Hải 

Phòng

Nhà số 8 - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Hải An

Phường Đằng 

Lâm

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

11
Nguyễn Ngọc 

Minh Anh
3152579428 f36c0a 3152579428 25/01/2019 Nữ Kinh 0888220795

Nguyễn Xuân 

Khải
0888551991

Nguyễn Thị 

Ngọc Minh
0888220795

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

thành phố hải Phòng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

12 Phạm Tú Anh 3159921948 db07ad 3159921948 24/03/2019 Nữ Kinh 0979607943
Phạm Văn 

Chương
Ngô Thị Thùy 0979607943

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện Kiến An - 

Hải Phòng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

13 Vũ Kiều Anh 3159922785 40ea6a 3159922785 21/04/2019 Nữ Kinh 0986297666 Vũ Đức Minh 0984566222
Nguyễn Thị 

Đào
0986297666

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Tổ 2b - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện quốc tế 

Green, thành phố Hải 

Phòng - Thành phố 

Hải Phòng

Tổ 2b - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

14
Ma Thị Kim 

Anh
0868283247 8b5500 0868283247 20/01/2019 Nữ Tày 0366276576 Ma Thế Thuyên 0366276576 Vũ Thị Vích 0347229551

Người dân tộc 

thiểu số; Người 

có cha hoặc mẹ 

là người dân tộc 

thiểu số; Người 

học đang sinh 

sống, học tập ở 

Xã Năng Khả - Huyện  

Nà Hang - Tỉnh Tuyên 

Quang

6 ngõ 604 - Phường 

Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Huyện  Nà Hang - 

Tỉnh Tuyên Quang

6 ngõ 604 - Phường 

Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Tỉnh Tuyên 

Quang

Huyện  Nà 

Hang
Xã Năng Khả

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

15
Phạm Ngọc 

Anh
3171520516 2e3eb0 3171520516 07/06/2019 Nữ Kinh 0766363828 Phạm Văn Tuân 0969198939

Trần Lan 

Hương
0766363828

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

BV phụ sản Hải 

Phòng - Quận Dương 

Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

16
Trần Ngọc Bảo 

Anh
3177612020 1869cd 3177612020 15/07/2019 Nữ Kinh 0918928790 Trần Thị Trang

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

17
Nguyễn Thùy 

Anh
3159942369 07062019 3159942369 07/06/2019 Nữ Kinh 0399412392

Nguyễn Văn 

Đức
0984794906

Nguyễn Thị 

Dung
0399412392

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Tổ 1B  - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện Phụ Sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Tổ 1B  - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

18 Trần Minh Anh 3165192678 e410d4 3165192678 19/09/2019 Nữ Kinh 0976777244
Trần Văn 

Tưởng
0984453387 Phạm Thị Huế 0976777244

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Ngõ 84 đường Trần 

Minh Thắng tổ 1C Hải 

Thành  - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Ngõ 84 đường Trần 

Minh Thắng tổ 1C Hải 

Thành  - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

19
Trương Quỳnh 

Anh
0671232472 4b1190 0671232472 13/11/2019 Nữ Nùng 0981783066

Trương Văn 

Đại
0365026959 Mã Thị Huyến 0981783066

Xã Kim Lư - Huyện  Na 

Rì - Tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm y tế 

Huyện Na Rì - 

Huyện  Na Rì - Tỉnh 

Bắc Kạn

Xã Kim Lư - Huyện  

Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn
Tỉnh Bắc Kạn Huyện  Na Rì Xã Kim Lư DT4

20
Nguyễn Quỳnh 

Anh
3184081764 576423 3184081764 04/12/2019 Nữ Kinh 0347243401

Nguyễn Văn 

Mạnh
0347244401 Cù Thị Nhài 0347243401

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

BV đa khoa huyện 

Kim Sơn - Huyện  

Kim Sơn - Tỉnh Ninh 

Bình

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Tân 

Thành
DT4

21
Nguyễn Hoàng 

Trâm Anh
3185115675 16c131 3185115675 11/11/2019 Nữ Kinh 0936750298

Nguyễn Đức 

Học
0934389168

Nguyễn Thị 

Dung
0936750298

Xã Du Lễ - Huyện Kiến 

Thụy - Thành phố Hải 

Phòng

Xã Du Lễ - Huyện 

Kiến Thụy - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Kiến 

Thụy
Xã Du Lễ DT4

22
Đặng Thuỳ Mỹ 

Anh
3187439952 21de68 3187439952 05/01/2019 Nữ Kinh 0923071266 Đặng Kim Long 0923071266 Chíu Nhì Múi

Phường Cát Bi - Quận Hải 

An - Thành phố Hải 

Phòng

47 đường trần minh 

thắng 1b hải thành 

dương kinh hải phòng  

- 

Thành phố Hải 

Phòng

47 đường trần minh 

thắng 1b hải thành 

dương kinh hải phòng  - 

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Hải An Phường Cát Bi DT4

23 Vũ An Bình 3185242379 316d44 3185242379 15/11/2019 Nam Kinh 0395352802 Vũ Văn Hoàn Đào Thị Thuỳ

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

24
Nguyễn Quốc 

Cường
3159227325 e94ea2 3159227325 24/08/2019 Nam Kinh 0973545493

Nguyễn Văn 

Thành
Đặng Thị Thanh

Phường Hợp Đức - Quận 

Đồ Sơn - Thành phố Hải 

Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hợp Đức - 

Quận Đồ Sơn - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Đồ Sơn

Phường Hợp 

Đức
DT4

25
Đinh Quốc 

Cường
3182636944 b9f7f4 3182636944 23/04/2019 Nam Kinh 0931584239 Đinh Văn Đại 0931584239

Nguyễn Thị 

Hương

Xã Vĩnh Hưng - Huyện 

Vĩnh Bảo - Thành phố Hải 

Phòng

28 Mạc Đăng Doanh 

Anh Dũng Dương 

Kinh Hải Phòng  - 

Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

28 Mạc Đăng Doanh 

Anh Dũng Dương Kinh 

Hải Phòng  - Phường 

Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Vĩnh 

Bảo
Xã Vĩnh Hưng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

Nơi ở hiện nay
Điện thoại liên 

hệ Nơi ở hiện tại

Thường trú Tạm trú

Thông tin cha Thông tin mẹ

Đối tượng ưu 

tiên

Địa chỉ (số nhà, thông xóm,xã, huyện, tỉnh)

Họ tên Số điện thoại Thường trú

DANH SÁCH HỌC SINH 

TRÚNG TUYỀN LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI THÀNH

STT Họ và tên
Mã định 

danh/CCCD
Mật khẩu Mã hồ sơ Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Địa chỉ phân tách

Ghi chú
Họ tên Số điện thoại Tạm trú Nơi sinh

UBND PHƯỜNG DƯƠNG KINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI THÀNH



26
Nguyễn Lê Bảo 

Châu
3178627294 020494 3178627294 25/09/2019 Nữ Kinh 0766441999

Nguyễn Viết 

Trung
0799185999 Lưu Thị Mai 0766441999

Phường Đằng Lâm - Quận 

Hải An - Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Quận Hải An - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Hải An

Phường Đằng 

Lâm

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

27
Nguyễn Phúc 

Châu
3178627296 582e61 3178627296 12/05/2019 Nam Kinh 0936606689

Nguyễn Văn 

Diên
0936606689

Nguyễn Thị 

Thu Hoài
0904197397

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

28 Vũ Bảo Châu 3169338718 f25457 3169338718 09/08/2019 Nữ Kinh 0914688169 Vũ Hiển 0914688169 Vũ Thị Loan 0818368686

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Viện Y học biển - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

29
Bùi Ngọc Minh 

Châu
3177239242 f3e2d4 3177239242 06/10/2019 Nữ Kinh 0354379338 Bùi Quang Kiên 0974344287

Phạm Thị Bích 

Ngọc
0354379338

Xã Kiến Hưng - Huyện 

Kiến Thụy - Thành phố 

Hải Phòng

Xã Đại Hà Kiến 

Thụy, Hải Phòng - 

Huyện Kiến Thụy - 

Thành phố Hải 

Phòng

Xã Kiến Hưng - Huyện 

Kiến Thụy - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Kiến 

Thụy
Xã Kiến Hưng DT4

30
Nguyễn Minh 

Châu
3176147852 dd20ea 3176147852 18/12/2019 Nữ Kinh 0374942307

Nguyễn Văn 

Năm
Lưu Thị Trang

TDP Nguyễn Huệ - Minh 

Đức - Đồ Sơn - Phường 

Minh Đức - Quận Đồ Sơn - 

Thành phố Hải Phòng

TDP Nguyễn Huệ - 

Minh Đức - Đồ Sơn - 

Quận Đồ Sơn - 

Thành phố Hải 

Phòng

TDP Nguyễn Huệ - 

Minh Đức - Đồ Sơn - 

Phường Minh Đức - 

Quận Đồ Sơn - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Đồ Sơn

Phường Minh 

Đức
DT4

31
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Chi
3173835203 81019d 3173835203 14/08/2019 Nữ Kinh 0789292968

Nguyễn Văn 

Linh
0789292968 Nguyễn Thị Lý 0936642702

Phường Nam Hải - Quận 

Hải An - Thành phố Hải 

Phòng

bệnh viện phụ sản 

tâm phúc - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Nam Hải - 

Quận Hải An - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Hải An

Phường Nam 

Hải

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

32 Bùi Quỳnh Chi 3165192719 add0ad 3165192719 07/02/2019 Nữ Kinh 0347070196 Bùi Xuân Lộc 0988866436 Bùi Thị Huyền 0347070196

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

33
Nguyễn Ngọc 

Khánh Chi
3165192625 e409ee 3165192625 31/01/2019 Nữ Kinh 0936764486

Nguyễn Anh 

Tuấn
Trần Thị Thái

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bẹnh viện phụ sản 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

34
Nguyễn Diệp 

Chi
3165192681 07023b 3165192681 30/05/2019 Nữ Kinh 0366410332

Nguyễn Văn 

Chiến
0968996455 Trần Ngoc Mai 0366410332

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Y học biển - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

35 Vũ Thanh Chi 3185115681 Chi100692 3185115681 14/07/2019 Nữ Kinh 0986398832 Vũ Văn Đô 0945743466
Đinh Thị Quỳnh 

Anh
0986398832

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Tân 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Tân 

Thành
DT4

36 Lê Trí Dũng 3182325131 ef4a27 3182325131 18/12/2019 Nam Kinh 0366937515 Lê Văn Mạnh 0366937515 Nguyễn Thị Lệ 0327001829

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

37
Phạm Tiến 

Dũng
3169294945 d96571 3169294945 05/07/2019 Nam Kinh 0368458603 Phạm Tiến Ánh 0368458603

Nguyễn Thị 

Nga

Xã Du Lễ - Huyện Kiến 

Thụy - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Xã Du Lễ - Huyện 

Kiến Thụy - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Kiến 

Thụy
Xã Du Lễ DT4

38
Trần Ánh 

Dương
3169332920 c73eec 3169332920 30/05/2019 Nữ Kinh 0369888956 Trần Văn Toản Bùi Thị Mơ

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

39
Nguyễn Linh 

Đan
3164388178 fe084b 3164388178 24/07/2019 Nữ Kinh 0901289339

Nguyễn Đức 

Linh
0834592888

Nguyễn Thị 

Phương Anh
0901289339

TNH6 - Phường Trần 

Nguyên Hãn - Quận Lê 

Chân - Thành phố Hải 

Phòng

Bện viện Tâm Phúc 

Hải Phòng - Quận Lê 

Chân - Thành phố 

Hải Phòng

TNH6 - Phường Trần 

Nguyên Hãn - Quận Lê 

Chân - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Lê Chân

Phường Trần 

Nguyên Hãn
TNH6 DT4

40 Ngô Linh Đan 3165192633 e9d9fa 3165192633 26/07/2019 Nữ Kinh 0345945178 Ngô Văn Huyến 0981604953 Vũ Thị Lan 0345945178

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

thành phố hải Phòng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

41
Lê Phạm Tuệ 

Đan
3165303620 0a287e 3165303620 17/01/2019 Nữ Kinh 0904028708 Lê Thanh Sơn 0388439808

Phạm Thị 

Chuyên
0904028708

Phường Đằng Lâm - Quận 

Hải An - Thành phố Hải 

Phòng

BV Green Hai Phòng 

- Quận Lê Chân - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Đằng Lâm - 

Quận Hải An - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Hải An

Phường Đằng 

Lâm
DT4

42
Lương Linh 

Đan
3184845088 c5a9f0 3184845088 20/10/2019 Nữ Kinh 0344948716

Lương Dương 

Thành
Lê Thị Hoa

Xã Đông Phương - Huyện 

Kiến Thụy - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Xã Đông Phương - 

Huyện Kiến Thụy - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Kiến 

Thụy

Xã Đông 

Phương
DT4

43 Cao Xuân Đạt 3176970442 580d24 3176970442 20/06/2019 Nam Kinh 0978906305 Cao Đệ Huynh 0971455090 Bùi Thị Yến 0978906305

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

44 Lê Thành Đạt 3178627291 1302f5 3178627291 12/04/2019 Nam Kinh 0967360755 Lê Văn Giang Đỗ Thị Yên

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện đa khoa 

quốc tế, TP Hải 

Phòng - Quận Dương 

Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

45 Đỗ Lê Tiến Đạt 3169335488 e0275c 3169335488 11/01/2019 Nam Kinh 0986954089 Đỗ Văn Bình 0986954089 Lê Thị Chín 0965982089

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Viện y học biển hải 

phòng - Quận Dương 

Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

46
Nguyễn Nhật 

Đăng
3169338458 6a7674 3169338458 21/11/2019 Nam Kinh 0936754267

Nguyễn Văn 

Phúc
0946987046 Đặng Thị Ngọc 0936754267

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

thành phố hải Phòng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

47 Phạm Hải Đăng 3165192728 1eb81d 3165192728 16/02/2019 Nam Kinh 0359378709 Phạm Thế Hải 0976501289
Vũ Thị Thu 

Hiền
0359378709

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

thành phố hải Phòng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

48
Phạm Minh 

Đăng
3169294954 b150de 3169294954 16/12/2019 Nữ Kinh 0868369385 Phạm Tiến Sĩ

Nguyễn Thị 

Thúy

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

49 Vũ Hải Đăng 3171232464 5d1c8d 3171232464 04/07/2019 Nam Kinh 0963267808 Vũ Văn Hải 0984251629
Nguyễn Thị 

Hương
0963267808

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Viện y học biển - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

50 Ngô Hoàng Đức 3159223066 b2affb 3159223066 27/03/2019 Nam Kinh 0827808068
Nguyễn Tiến 

Thọ
0982089599 Hoàng Thị Hiệp 0827808068

Xã Đại Hợp - Huyện Kiến 

Thụy - Thành phố Hải 

Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Xã Đại Hợp - Huyện 

Kiến Thụy - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Kiến 

Thụy
Xã Đại Hợp DT4

51 Bùi Anh Đức 3165192717 0de923 3165192717 04/12/2019 Nam Kinh 0967770088 Bùi Anh Tuấn 0967770088
Quàng Thị 

Dung
0366771575

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

52 Lê Minh Đức 3185115678 3caa90 3185115678 03/10/2019 Nam Kinh 0911796663 Lê Minh Hùng
Hoàng Thị 

Hương
0911796663

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện sản Hải 

Phòng - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

53
Phạm Diệp 

Khánh Giang
3171232465 cebebf 3171232465 01/01/2019 Nữ Kinh 0868707396

Phạm Tuấn 

Hưng
0936956955 Phạm Thị Thu 0868707396

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

BV Tâm phúc Hải 

Phòng - Quận Dương 

Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

54
Trịnh Châu 

Giang
3171232473 15c91c 3171232473 15/11/2019 Nữ Kinh 0936536196 Trịnh Văn Công 0979450166

Trần Thị Bích 

Thu
0936536196

Phường Kênh Dương - 

Quận Lê Chân - Thành 

phố Hải Phòng

BV phụ sản Hải 

Phòng - Quận Lê 

Chân - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Kênh Dương - 

Quận Lê Chân - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Lê Chân

Phường Kênh 

Dương
DT4

55 Phạm Bảo Hà 3178627292 53a6d0 3178627292 30/12/2019 Nữ Kinh 0865724427
Phạm Văn 

Manh
Vũ Thị Khánh

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4



56
Nguyễn Hoàng 

Hải
3165192715 99b14a 3165192715 25/04/2019 Nam Kinh 0964405393 Nguyễn Hoàng 0368665568

Phạm Thu 

Giang
0964405393

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

57
Nguyễn Diệu 

Gia Hân
3171520521 772514 3171520521 30/03/2019 Nữ Kinh 0986770694

Nguyễn Văn 

Sơn

Phạm Thị 

Phượng

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Tân 

Thành
DT4

58 Trần Gia Hân 3165192726 1bd9e6 3165192726 08/11/2019 Nữ Kinh 0372325824
Trần Văn 

Thương
0904341770

Nguyễn Thị 

Đào
0372325824

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

59 Bùi Bảo Hân 3159922752 b2993a 3159922752 04/10/2019 Nữ Kinh 0987388123
Bùi Quang 

Đảng
0972283211

Nguyễn Thị 

Thanh Hồng
0987388123

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

60 Phạm Gia Hân 3169330065 b7f1b0 3169330065 21/11/2019 Nữ Kinh 0926516666 Phạm Văn Tiến
Cao Thị Hồng 

Phương

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện green 

thành phố hải phòng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

61
Nguyễn Ngọc 

Gia Hân
3168280274 b8b352 3168280274 05/11/2019 Nữ Kinh 0394945486

Nguyễn Thế 

Thành
0332332779

Phạm Thị 

Thành
0394945486

Tổ dân phố số 4 - Phường 

Hải Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

tổ 4 - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

tổ 4 - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
Tổ dân phố số 4

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT1

62
Nguyễn Trần 

Bảo Hân
231319000152 447a78 231319000152 07/12/2019 Nữ Kinh 0936588883

Nguyễn Thị 

Thu Trang
0936588883

Xã Ông Đình - Huyện   

Khoái Châu - Tỉnh Hưng 

Yên

Nước ngoài - Thành 

phố Hải Phòng

Xã Ông Đình - Huyện   

Khoái Châu - Tỉnh 

Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên
Huyện   Khoái 

Châu
Xã Ông Đình

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Ngô 

Quyền

Phường Đằng 

Giang
DT4

63
Hoàng Trung 

Hiếu
3185115695 601ff5 3185115695 29/11/2019 Nam Kinh 0945176347

Hoàng Trung 

Dũng

Lê Thị Lan 

Hương

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh vienj phụ sản 

thành phố hải Phòng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

64 Bùi Trọng Hiếu 031219015356 d06168 031219015356 28/11/2019 Nam Kinh 0985411138 Bùi Văn May 0939075555
Thạch Bảo 

Ngọc
0985411138

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

65
Trần Trung 

Hoàng
002219007227 31695b 002219007227 22/12/2019 Nam Kinh 0567732375

Trần Trung 

Tuyến
Nông Thị Tươi 0567732375

Xã Hùng An - Huyện  Bắc 

Quang - Tỉnh Hà Giang

Thành phố Hải 

Phòng

Xã Hùng An - Huyện  

Bắc Quang - Tỉnh Hà 

Giang

Tỉnh Hà Giang
Huyện  Bắc 

Quang
Xã Hùng An

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

66
NGUYỄN 

MẠNH HÙNG
3187984190 26129d 3187984190 24/10/2019 Nam Kinh 0914644856

Nguyễn Ngọc 

Du
0914644856 Nguyễn Thị Mai 0867768869

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện Phụ sản 

Hải Phòng - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

67
Đỗ Hoàng Nhật 

Huy
3169148782 1bb5f2 3169148782 17/08/2019 Nam Kinh 0936702292 Đỗ Phan Hoàng 0936702292

Trần Thị Mỹ 

Huyền
0374872143

Phường Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện PS Tâm 

Phúc - Quận Dương 

Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

68
Trần Phúc 

Hưng
3176422963 3daea3 3176422963 06/10/2019 Nam Kinh 0936946306 Trần Văn Huân 0931769989 Lê Thị Vân Anh 0936946306

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

69 Vũ Đức Hưng 3169360226 123456 3169360226 02/04/2019 Nam Kinh 0394152195 Vũ Văn Duy 0354290921 Đồng Thị Tấm 0394152195

Xã Kiến Thiết - Huyện 

Tiên Lãng - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện Kiến An - 

Thành phố Hải 

Phòng

Xã Kiến Thiết - Huyện 

Tiên Lãng - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Tiên 

Lãng
Xã Kiến Thiết DT4

70 Ngô Gia Hưng 3159923012 9c6605 3159923012 16/05/2019 Nam Kinh 0796432996
Ngô Quang 

Quyền

Đặng Ngọc 

Khánh Trâm
0796432996

Phường Hợp Đức - Quận 

Đồ Sơn - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Quận Đồ 

Sơn - Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hợp Đức - 

Quận Đồ Sơn - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Đồ Sơn

Phường Hợp 

Đức
DT4

71 Cao Gia Hưng 3160961019 1ab963 3160961019 01/12/2019 Nam Kinh 0827291689 Cao Văn Tú 0827291689
Nguyễn Thị 

Huế
0762489468

Xã Tiền Phong - Huyện 

Vĩnh Bảo - Thành phố Hải 

Phòng

tổ 1c - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện đa khoa 

quốc tế GREEN - 

Thành phố Hải 

Phòng

tổ 1c - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Vĩnh 

Bảo
Xã Tiền Phong

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

72
Nguyễn Minh 

Hưng
3164940541 656fb7 3164940541 13/03/2019 Nam Kinh 0975731436

Nguyễn Văn 

Thuận

Nguyễn Thị 

Liên

Phường Bàng La - Quận 

Đồ Sơn - Thành phố Hải 

Phòng

Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Bệnh viên Green - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Đồ Sơn

Phường Bàng 

La

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

73 Ngô Hữu Kiên 3165192724 5626f9 3165192724 24/07/2019 Nam Kinh 0979415210 Ngô Văn Đạt 0393046666 Phạm Thị Hà 0979415210

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Viện Yhọc biển - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

74
Đoàn Trung 

Kiên
3160304905 69739d 3160304905 13/04/2019 Nam Kinh 0981037537

Đoàn Văn 

Cường
0981961256 Lê Thị Thược 0981037537

Phường Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện Việt Năm - 

Thụy Điển - Tỉnh 

Quảng Ninh

Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

75
Đào Quang 

Khải
3171232467 7e887b 3171232467 20/02/2019 Nam Kinh 0356225046 Đào Văn Quyết 0982530367

Trương Thị 

Hồng
0356225046

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

tâm phúc - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

76
Mai Quang 

Khải
3171232468 7d0d75 3171232468 15/07/2019 Nam Kinh 0975957105 Mai Sĩ Thượng 0975957105 Mai Thị Quyên 0979277105

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

tâm phúc - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

77
Đỗ Vũ Gia 

Khang
3168053592 4b8d0c 3168053592 11/08/2019 Nam Kinh 0368458603 Đỗ Đức Hoan 0368458603

Phạm Thị Thùy 

Dung

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc tế Hải Phòng - 

Quận Lê Chân - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Tân 

Thành
DT4

78
Nguyễn Bảo 

Khang
3160421103 5f4b88 3160421103 21/09/2019 Nam Kinh 0375308503

Nguyễn Văn 

Bính

Hoàng Thị Mỹ 

Duyên
0375308503

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

79
Đoàn Minh 

Khang
3171520517 Khang@2019 3171520517 26/02/2019 Nam Kinh 0979033239 Đoàn Đắc Khải 0353422238

Trần Phương 

Trang
0979033239

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

BV phụ sản Hải 

Phòng - Quận Dương 

Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

80
Đặng Bảo 

Khang
3169294963 c8823f 3169294963 21/08/2019 Nam Kinh 0989849394

Đặng Hồng 

Quân
0989849394

Trần Thị Vân 

Anh
0397591596

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

tâm phúc - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

81
Nguyễn Bảo 

Khang
3178200700 2b35c3 3178200700 10/08/2019 Nam Kinh 0869183217

Nguyễn Ngọc 

Tuân
0975868678

Nguyễn Thị 

Nhâm
0869183217

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

82 Vũ Bảo Khang 3187439883 ab8a14 3187439883 23/11/2019 Nam Kinh 0342583806 Vũ Văn Khanh 0388246933 Hà Thị Duyên 0342583806

Xã Tân Hưng - Huyện 

Vĩnh Bảo - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Xã Tân Hưng - Huyện 

Vĩnh Bảo - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Vĩnh 

Bảo
Xã Tân Hưng DT4

83
Nguyễn Tuệ 

Minh Khang
031219006356 9ccc21 031219006356 07/06/2019 Nam Kinh 0987555675

Nguyễn Văn 

Luân
0394155723

Phạm Thị Kim 

Oanh
0987555675

Tổ dân phố số 12 - 

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố số 12 - 

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Tổ dân phố số 

12

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT1



84
Nguyễn Phan 

Bảo Khánh
3171232475 54cd5d 3171232475 01/06/2019 Nam Kinh 0904212785

Nguyễn Thành 

Huy
0762418130 Phan Thị Ngát 0904212785

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

tâm phúc - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

85
Nguyễn Đăng 

Khoa
3173835200 cffb32 3173835200 15/03/2019 Nam Kinh 0366103181

Nguyễn Văn 

Hùng
0963083777 Chu Thị Kiểu 0366103181

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện Phụ Sản - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

86
Phùng Anh 

Khoa
3176154457 24ec1d 3176154457 18/07/2019 Nam Kinh 0782035614

Phùng Văn 

Trọng
Vũ Thị Gấm

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

BV phụ sản Hải 

Phòng - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

87 Trần Minh Khôi 3165192634 cb5ef5 3165192634 21/03/2019 Nam Kinh 0932378688 Trần Văn Liêm 0987800559
Đoàn Thanh 

Thương
0932378688

Thị trấn Cát Hải - Huyện 

Cát Hải - Thành phố Hải 

Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Thị trấn Cát Hải - 

Huyện Cát Hải - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Huyện Cát Hải Thị trấn Cát Hải

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

88 Vũ Ngọc Khôi 3168311182 1913d2 3168311182 29/01/2019 Nam Kinh 0968135578 Vũ Ngọc Linh 0398202506
Nguyễn Thị 

Thanh Hà
0968135578

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Tâm Phúc - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

89
Nguyễn Minh 

Khôi
3169330063 839fa5 3169330063 25/03/2019 Nam Kinh 0383624599

Nguyễn Đức 

Minh
0902297668 Lê Thị Phượng 0383624599

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

90
Phạm Nguyễn 

Đăng Khôi
3169335486 c151d9 3169335486 14/03/2019 Nam Kinh 0984277965

Phạm Mạnh 

Cường
0705676622

Nguyễn Thị 

Thu Hà
0984277965

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

91
Nguyễn Đỗ 

Tuấn Khôi
3180208934 fdc045 3180208934 22/12/2019 Nam Kinh 0799220299

Nguyễn Văn 

Nhật

Đỗ Trương Thị 

Tám

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện Y học biển 

- Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

92 Bùi Việt Khôi 3172169818 270519 3172169818 27/05/2019 Nam Kinh 0966595029 Bùi Văn Quang 0967231311
Nguyễn Thị 

Loan
0966595029

Phường Hợp Đức - Quận 

Đồ Sơn - Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hợp Đức - 

Quận Đồ Sơn - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Đồ Sơn

Phường Hợp 

Đức
DT4

93
Nguyễn Minh 

Khôi
3187219694 0fb6cb 3187219694 16/06/2019 Nam Kinh 0344343567

Nguyễn Minh 

Khang
0344343567

Hoàng Thị 

Minh Châu
0352848330

Phường Hải Sơn - Quận 

Đồ Sơn - Thành phố Hải 

Phòng

BV Phụ sản Hải 

Phòng - Quận Hồng 

Bàng - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Sơn - Quận 

Đồ Sơn - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Đồ Sơn

Phường Hải 

Sơn

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

94
Dương Minh 

Khôi
3185632164 75814d 3185632164 17/07/2019 Nam Kinh 0983582096

Dương Thanh 

Trường

Lâm Phương 

Linh
0983582096

Phường Cát Bi - Quận Hải 

An - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Cát Bi - Quận 

Hải An - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Hải An Phường Cát Bi DT4

95 Hà Thanh Lâm 3169360221 3b04cd 3169360221 05/11/2019 Nam Kinh 0385340286 Hà Ngọc Tân Trần Thị Uyên 0385340286

Phường Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

96
Hoàng Phúc 

Lâm
3165192641 5914b7 3165192641 03/04/2019 Nam Kinh 0904100991

Hoàng Thế 

Luân
0939200889

Hoàng Thị 

Thanh Thúy
0904100991

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

97
Nguyễn Thành 

Lâm
3165192640 628f5f 3165192640 19/01/2019 Nam Kinh 0368458603

Nguyễn Thành 

Luân

Trịnh Thị 

Hương

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

98 Nguyễn Tú Linh 3168263696 7c1eeb 3168263696 26/10/2019 Nữ Kinh 0868466204
Nguyễn Văn 

Quyết

Phạm Thị Hoài 

Thu
0868466204

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

99 Vũ Gia Linh 3159921978 cc5ba7 3159921978 10/01/2019 Nữ Kinh 0975667980 Vũ Tuấn Tú 0986893427
Nguyễn Thị 

Phái
0975667980

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phụ sản tâm Phúc - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

100
Phạm Khánh 

Linh
3165192638 901e54 3165192638 05/08/2019 Nữ Kinh 0974435565 Phạm Anh Hào

Nguyễn Thị 

Dung
0974435565

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

101 Phạm Mai Linh 3169338459 c2dcb8 3169338459 16/12/2019 Nữ Kinh 0398275105
Phạm Xuân 

Tường
Lê Thị Lương

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

102
Hoàng Diệu 

Linh
3165192626 2c6a8b 3165192626 07/08/2019 Nữ Kinh 0966324487 Hoàng Ngọc Tú

Nguyễn Thị 

Thía

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện đa khoa 

quốc tế hải phòng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

103
Nguyễn Ngọc 

Linh
3165192628 f5938d 3165192628 26/11/2019 Nữ Kinh 0375728600

Nguyễn Phi 

Hùng
0914899187

Đào Thị Vân 

Anh
0375728600

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

104 Trần Gia Linh 3168330559 02c6d0 3168330559 22/04/2019 Nữ Kinh 0374987975
Trần Hồng 

Công
0961658965

Nguyễn Thị 

Thảo
0374987975

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

94/ thuỷ giang - 

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA QUỐC TẾ 

HẢI PHÒNG - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

94/ thuỷ giang - Phường 

Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

105
Cao Đức Bảo 

Long
3169382345 be2b52 3169382345 10/06/2019 Nam Kinh 0368458603 Cao Đức Tùng 0966694689

Võ Thanh Kim 

Mai
0364150630

Tổ 9 , Hòa Nghĩa, Dương 

Kinh, Hải Phòng - Tổ dân 

phố số 9 - Phường Hòa 

Nghĩa - Quận Dương Kinh 

- Thành phố Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Tổ 9 , Hòa Nghĩa, 

Dương Kinh, Hải 

Phòng - Tổ dân phố số 

9 - Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
Tổ dân phố số 9

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT1

106
Nguyễn Bảo 

Long
3177225966 47deb0 3177225966 16/06/2019 Nam Kinh 0343687339

Nguyễn Văn 

Vịnh

Nguyễn Thị 

Hòa

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

107
Nguyễn Ánh 

Mai
3170637520 8b6730 3170637520 31/08/2019 Nữ Kinh 0396182591

Nguyễn Văn 

Động
0379334976 Phạm Thị Lý 0396182591

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Đa Khoa Quốc Tế - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

108 Bùi Quỳnh Mai 3159864989 5a247a 3159864989 05/06/2019 Nữ Kinh 0356224969
Bùi Xuân 

Khánh
0973797466 Bùi Thị Luyên 0356224969

Tổ 4 - Phường Cầu Tre - 

Quận Ngô Quyền - Thành 

phố Hải Phòng

Bệnh viện Phụ sản 

Hải Phòng - Quận 

Ngô Quyền - Thành 

phố Hải Phòng

Tổ 4 - Phường Cầu Tre - 

Quận Ngô Quyền - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Ngô 

Quyền

Phường Cầu 

Tre
Tổ 4 DT4

109
Lý Trần Duy 

Mạnh
3177051027 27c195 3177051027 05/06/2019 Nam Dao 0368951911 Lý Thị Thuỷ

Xã Tuấn Đạo - Huyện  

Sơn Động - Tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm y tế huyện 

Sơn Động - Huyện  

Sơn Động - Tỉnh Bắc 

Giang

Xã Tuấn Đạo - Huyện  

Sơn Động - Tỉnh Bắc 

Giang

Tỉnh Bắc Giang
Huyện  Sơn 

Động
Xã Tuấn Đạo DT4

110
Dương Nhật 

Minh
3169360223 Minh2019! 3169360223 11/05/2019 Nam Kinh 0782145773

Dương Duy 

Quảng

Nguyễn Khánh 

Ly

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

111 Ngô Anh Minh 3171520520 3ad6e3 3171520520 10/08/2019 Nam Kinh 0983844654 Ngô Tiến Dũng 0352536880
Phạm Thị Kim 

Dung
0983844654

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phụ sản Tâm Phúc - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

112 Trần Đức Minh 3169360222 4c1f53 3169360222 18/04/2019 Nam Kinh 0344686491 Trần Văn Hưng
Nguyễn Thư 

Trinh

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

113
Vũ Trần Gia 

Minh
3165192629 ff9a3b 3165192629 11/08/2019 Nam Kinh 0967814658 Vũ Hữu Viên Trần Thị Quyên 0967814658

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

114 Đới Sỹ Minh 3169332921 5d43a0 3169332921 05/06/2019 Nam Kinh 0368458603 Đới Sỹ Tuấn
Đặng Thị 

Xương

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4



115
Đào Quang 

Minh
3165192725 2372019 3165192725 23/07/2019 Nam Kinh 0769289168 Đào Trung Kiên 0934234939

Nguyễn Thị 

Hương
0769289168

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Tổ 1B  - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Tâm Phúc - Thành 

phố Hải Phòng

Tổ 1B  - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

116
Phạm Bình 

Minh
3167403376 c55eb8 3167403376 27/06/2019 Nam Kinh 0855888155 Phạm Văn Vinh 0855888155 Phạm Thị Huế 0868741289

Xã Minh Tân - Huyện 

Kiến Thụy - Thành phố 

Hải Phòng

Xã Minh Tân - Huyện 

Kiến Thụy - Thành 

phố Hải Phòng

Bệnh viện y học biển 

Hải Phòng - Quận Lê 

Chân - Thành phố 

Hải Phòng

Xã Minh Tân - Huyện 

Kiến Thụy - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Kiến 

Thụy
Xã Minh Tân

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Kiến 

Thụy
Xã Minh Tân

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

117
Phạm Quang 

Minh
3165192685 731329 3165192685 09/03/2019 Nam Kinh 0978245493

Phạm Đức 

Quang

Phạm Thị Ngọc 

Ninh
0978245493

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

118 Vũ Phúc Minh 3177051025 c8bc3e 3177051025 30/01/2019 Nam Kinh 0368733009 Vũ Văn Hùng 0941269596 Bùi Phươngloan 0368733009

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

119 Trần Gia Mỹ 3159223081 7da684 3159223081 22/03/2019 Nữ Kinh 0989201091 Trần Văn Chiến
Đào Thị Hồng 

Quyên

Phường Lạc Viên - Quận 

Ngô Quyền - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Lạc Viên - 

Quận Ngô Quyền - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Ngô 

Quyền

Phường Lạc 

Viên
DT4

120
Đặng Bá Bảo 

Nam
3173835202 801759 3173835202 15/05/2019 Nam Kinh 0338459134 Đặng Bá Tư 0389545145

Quân Thị 

Nguyên
0338459134

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

121
Nguyễn Duy 

Nam
3169330064 25c528 3169330064 01/03/2019 Nam Kinh 0327948920

Nguyễn Duy 

Trinh
Vũ Thị Hường

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

122
Lê Vũ Bảo 

Ngân
3169330066 5e1332 3169330066 15/10/2019 Nữ Kinh 0364510150 Lê Quý Trung Vũ Hoài Thu

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

123
Nguyễn Ngọc 

Khánh Ngân
3159922698 bac339 3159922698 14/07/2019 Nữ Kinh 0983852255

Nguyễn Hải 

Phong
0983852255 Trịnh Thị Oanh 0352703866

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

124
Nguyễn Khánh 

Ngọc
3168283240 867f86 3168283240 08/03/2019 Nữ Kinh 0374120960

Nguyễn Văn 

Xâm
0985215076

Trịnh Thị Bích 

Phượng
0374120960

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Tân Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Tân 

Thành
DT4

125
Giang Gia 

Khánh Ngọc
3171232469 21bb07 3171232469 16/12/2019 Nữ Kinh 0989670098

Giang Xuân 

Thao

Nguyễn Thị Út 

Ba
0989670098

Phường Đông Hải 2 - 

Quận Hải An - Thành phố 

Hải Phòng

số 480, tổ dân phố 

Ninh Hải 2 - Phường 

Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

BV phụ sản Hải 

Phòng - Quận Hải 

An - Thành phố Hải 

Phòng

số 480, tổ dân phố Ninh 

Hải 2 - Phường Anh 

Dũng - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Hải An

Phường Đông 

Hải 2

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

126
Phạm Khánh 

Ngọc
3184081765 4728b1 3184081765 14/07/2019 Nữ Mường 0399561894 

Phạm Xuân 

Ban
0376742897 

Nguyễn Thị 

Huệ
0399561894 

Thị trấn Ngọc Lạc - 

Huyện  Ngọc Lạc - Tỉnh 

Thanh Hóa

BV y học biển - 

Quận Lê Chân - 

Thành phố Hải 

Phòng

Thị trấn Ngọc Lạc - 

Huyện  Ngọc Lạc - 

Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh 

Hóa

Huyện  Ngọc 

Lạc

Thị trấn Ngọc 

Lạc
DT4

127
Vũ Thảo 

Nguyên
3160419340 08042019 3160419340 08/04/2019 Nữ Kinh 0981858895 Vũ Văn Tuấn 0973601036 Trần Thị Ly Ly 0981858895

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện kiến an- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

128 Vũ Thành Nhân 3175983175 4109d6 3175983175 09/03/2019 Nam Kinh 0903498459 Vũ Huy Thành 0904053004
Phạm Hải 

Phương
0903498459

Phường Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Tổ 2 - Phường Hòa 

Nghĩa - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện phụ sản - 

Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Tổ 2 - Phường Hòa 

Nghĩa - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

129
Nguyễn Minh 

Nhật
3165192746 8c8e1e 3165192746 03/12/2019 Nam Kinh 0977095203 Nguyễn Văn Tứ

Phạm Hồng 

Anh
0977095203

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

130 Lê Thảo Nhi 3165192631 87ecde 3165192631 08/11/2019 Nữ Kinh 0935672829 Lê Thanh Tùng 0933572829
Vũ Thị Thanh 

Hương
0935672829

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phụ sản Tâm Phúc - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

131
Nguyễn Bùi 

Yến Nhi
1069360228 917de1 1069360228 27/11/2019 Nữ Kinh 0586046460

Nguyễn Thị 

Phương
0586046460

Xã Phố Lu - Huyện  Bảo 

Thắng - Tỉnh Lào Cai

Huyện  Bảo Thắng - 

Tỉnh Lào Cai

Xã Phố Lu - Huyện  

Bảo Thắng - Tỉnh Lào 

Cai

Tỉnh Lào Cai
Huyện  Bảo 

Thắng
Xã Phố Lu DT4

132
Nguyễn Thảo 

Nhi
3176970451 ec298f 3176970451 24/12/2019 Nữ Kinh 0338925782

Nguyễn Trọng 

Học
0906077678

Trịnh Thị 

Thanh Tâm
0338925782

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

133
Nguyễn Thị 

Yến Nhi
3182849673 88be01 3182849673 30/10/2019 Nữ Kinh 0559098560

NGUYỄN HUY 

THẮNG
0559098560

BÙI THỊ VÂN 

ANH

Văn Hòa-Hữu Bằng-Kiến 

Thụy - Xã Hữu Bằng - 

Huyện Kiến Thụy - Thành 

phố Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng. - Huyện 

Kiến Thụy - Thành 

phố Hải Phòng

Văn Hòa-Hữu Bằng-

Kiến Thụy - Xã Hữu 

Bằng - Huyện Kiến 

Thụy - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Kiến 

Thụy
Xã Hữu Bằng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

134
Đào Vĩnh 

Phong
3168290264 929b97 3168290264 16/12/2019 Nam Kinh 0909228959 Đào Vĩnh Tuấn Vũ Thị Cúc

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện green 

thành phố hải phòng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

135
Phạm Như 

Khánh Phong
3076160998 850cfa 3076160998 30/03/2019 Nam Kinh 0387711693 Phạm Như Hiển 0932477135

Nguyễn Thị 

Yến
0387711693

Phường Hưng Đạo - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Trung tâm y tế huyện 

Tứ Kỳ - Huyện  Tứ 

Kỳ - Tỉnh Hải Dương

Phường Hưng Đạo - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hưng 

Đạo

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hưng 

Đạo
DT4

136 Hoàng Phong 3164940534 b96caa 3164940534 12/06/2019 Nam Kinh 0961089555
Hoàng Đắc 

Tuân
Đặng Thị Chúc

Phường Lê Hồng Phong - 

Thành phố Thủy Nguyên - 

Thành phố Hải Phòng

Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Bệnh viện Green - 

Thành phố Thủy 

Nguyên - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố 

Thủy Nguyên

Phường Lê 

Hồng Phong

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

137
Bùi Thanh 

Phong
031217016266 0da19e 031217016266 11/12/2017 Nam Kinh 0383459690 Bùi Đức Long Lại Thị Hoa

Học sinh khuyết 

tật;

Tổ dân phố số 2 - Phường 

Hải Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố số 2 - 

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
Tổ dân phố số 2

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT1

138
Hoàng Đình 

Phú
3171520519 eb394b 3171520519 18/01/2019 Nam Kinh 082 9348881 Hoàng Đình Vũ 0943763195

Đào Thị Minh 

Ánh
082 9348881

Phường Hợp Đức - Quận 

Đồ Sơn - Thành phố Hải 

Phòng

Số nhà 4 ngõ 604, 

phường anh Dũng. 

Quận dương kinh. Tp 

Hải phòng  - Phường 

Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Số nhà 4 ngõ 604, 

phường anh Dũng. 

Quận dương kinh. Tp 

Hải phòng  - Phường 

Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Đồ Sơn

Phường Hợp 

Đức

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

139
Nguyễn Trường 

Phúc
3459312746 555fbb 3459312746 06/02/2019 Nam Kinh 0373656993

Nguyễn Văn 

Phú
0347538889 Vũ Thị Thêu 0373656993

Xã Hồng Tiến - Huyện  

Kiến Xương - Tỉnh Thái 

Bình

Số 5 ,hòa nghĩa, 

Dương Kinh Hải 

Phòng  - Phường Hòa 

Nghĩa - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Tỉnh Hưng Yên

Số 5 ,hòa nghĩa, Dương 

Kinh Hải Phòng  - 

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Tỉnh Thái Bình
Huyện  Kiến 

Xương
Xã Hồng Tiến

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4



140 Đinh Hữu Phúc 3176970452 50e84d 3176970452 04/08/2019 Nam Kinh 0386985066 Đinh Hữu Bắc
Nguyễn Thị 

Dung
0386985066

Phường Lập Lễ - Thành 

phố Thủy Nguyên - Thành 

phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Lập Lễ - Thành 

phố Thủy Nguyên - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố 

Thủy Nguyên
Phường Lập Lễ DT4

141 Cao Đức Phúc 3165192723 b17acc 3165192723 16/03/2019 Nam Kinh 0372359270
Cao Đức 

Chuyền
Vũ Thị Huyền

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện quốc tế 

Green - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

142 Ngô Hải Phúc 3180283790 b8a0c2 3180283790 22/01/2019 Nam Kinh 0969382822
Ngô 

QuangChung
0969581186 Đinh Thị Hằng 0969382822

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

143 Vũ Xuân Phúc 3183559533 de2ffd 3183559533 26/01/2019 Nam Kinh 0785699222 Vũ Văn Đông Đào Thị Hậu 0785699222

Phường Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

144
Khoa Minh 

Phúc
3168597888 bc57a8 3168597888 24/10/2019 Nam Kinh 0363133991

Khoa Tiến 

Cường
0911469588

Đỗ Thị Thu 

Thảo
0363133991

số 3 B120, - Phường Cát 

Bi - Quận Hải An - Thành 

phố Hải Phòng

BV phụ sản HP - 

Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

số 3 B120, - Phường 

Cát Bi - Quận Hải An - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Hải An Phường Cát Bi DT4

145
Phạm Hà 

Phương
3165192637 0444a2 3165192637 10/08/2019 Nữ Kinh 0332765255

Phạm Văn 

Hùng

Đinh Thị Thu 

Hằng

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

146
Trần Thị Hà 

Phương
3176970453 3072c7 3176970453 24/06/2019 Nữ Kinh 0354754388 Trần Tuấn Hào 0357803670

Bùi Thị Thúy 

Loan
0354754388

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

147 Chu Đức Quang 4070573632 51c015 4070573632 20/10/2019 Nam Kinh 0382939492 Chu Văn Cường 0986211167 Trần Thị Quyên 0946400934
Xã Hưng Hòa - Thành 

phố  Vinh - Tỉnh Nghệ An

Số 55 , Tổ 2A - 

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Bệnh viện đa khoa 

thành phố vinh - 

Thành phố  Vinh - 

Tỉnh Nghệ An

Số 55 , Tổ 2A - Phường 

Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Tỉnh Nghệ An
Thành phố  

Vinh
Xã Hưng Hòa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

148
Hoàng Đăng 

Quân
3164940148 c4798c 3164940148 21/01/2019 Nam Kinh 0978235840

Hoàng Văn 

Quynh
0978235840 Đỗ Thị Nga 0357812705

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

149
Nguyễn Như 

Quỳnh
3169197624 21f41c 3169197624 11/03/2019 Nữ Kinh 0986450528

Nguyễn Quang 

Hưng

Bùi Thị Thanh 

Mơ
0986450528

Số nhà 16 - Tổ dân phố 

Tân Lập - Phường Tân 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Số nhà 16 - Tổ dân phố 

Tân Lập - Phường Tân 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Tân 

Thành

Tổ dân phố Tân 

Lập
DT2

150 Lê Đức Sang 3685242444 80ad29 3685242444 05/06/2019 Nam Kinh 0345770965 Lê văn Hậu 0985347796 Trần Thị Hằng 0345770965

Xã Giao Lạc - Huyện  

Giao Thủy - Tỉnh Nam 

Định

Giao Lạc - Huyện  

Giao Thủy - Tỉnh 

Nam Định

Xã Giao Lạc - Huyện  

Giao Thủy - Tỉnh Nam 

Định

Tỉnh Nam Định
Huyện  Giao 

Thủy
Xã Giao Lạc DT4

151 Bùi Duy Sáng 3765192721 d9cffa 3765192721 13/06/2019 Nam Mường 0359687583 Bùi Văn Giang 0388823025 Văn Thị Thơm 0359687583

Xã Yên Quang - Huyện  

Nho Quan - Tỉnh Ninh 

Bình

Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Ninh Bình - Tỉnh 

Ninh Bình

Xã Yên Quang - Huyện  

Nho Quan - Tỉnh Ninh 

Bình

Tỉnh Ninh Bình
Huyện  Nho 

Quan
Xã Yên Quang DT4

152
Phạm Thanh 

Tâm
3164940147 958515 3164940147 01/01/2019 Nữ Kinh 0357088389 Phạm Văn Tiến 0976540228

Nguyễn Thị Lan 

Anh
0357088389

Phường Hưng Đạo - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

762 đường phạm văn 

đồng - Phường Hòa 

Nghĩa - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

762 đường phạm văn 

đồng - Phường Hòa 

Nghĩa - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hưng 

Đạo

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hưng 

Đạo
DT4

153 Vũ Minh Tâm 0188032398 77ac61 0188032398 07/01/2019 Nữ Kinh 0979966623 Vũ Văn Long 0979966123 Nguyễn Thị Lan 0979966623

Tổ dân phố Thượng - 

Phường An Hưng - Quận 

Hồng Bàng - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện y học Biển 

- Quận Lê Chân - 

Thành phố Hải 

Phòng

Tổ dân phố Thượng - 

Phường An Hưng - 

Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Hồng 

Bàng

Phường An 

Hưng

Tổ dân phố 

Thượng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Hồng 

Bàng

Phường An 

Hưng
DT4

154
Nhâm Thủy 

Tiên
3159934414 f1dc28 3159934414 17/02/2019 Nữ Kinh 0934379185 Nhâm Văn Điệp 0906063580

Bùi Thị Phương 

Thúy
0934379185

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

155
Trần Quốc 

Toản
3176970456 4985e7 3176970456 05/10/2019 Nam Kinh 0988796982 Trần Văn Tam Đào Thị Tâm

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

156 Lê Anh Tú 3169330062 2cf18c 3169330062 16/08/2019 Nam Kinh 0989201442 Lê Văn Chuyên 0981841701
Phạm Thị 

Quỳnh Nga
0989201442

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

157
Nguyễn Tuấn 

Tú
3171232474 126bf5 3171232474 26/06/2019 Nam Kinh 0984906147

Nguyễn Văn 

Hiếu
0984906147 Đặng Thị Hà 0363109454

Xã Vinh Quang - Huyện 

Tiên Lãng - Thành phố 

Hải Phòng

Viện Y học Biển Hải 

Phòng - Huyện Tiên 

Lãng - Thành phố 

Hải Phòng

Xã Vinh Quang - 

Huyện Tiên Lãng - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Tiên 

Lãng
Xã Vinh Quang DT4

158 Ngô Minh Tú 3183559535 cdce39 3183559535 16/10/2019 Nam Kinh 0396863665 Ngô Văn Trọng 0386090979
Nguyễn Lê 

Thảo Nam
0396863665

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

159 Ngô Anh Tuấn 3179028505 e62075 3179028505 09/04/2019 Nam Kinh 0384602405 Ngô Văn Sĩ 0384602405
Nguyễn Thị 

Ngân

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

160
Đào Quang 

Tuấn
3165192686 9a7c4a 3165192686 01/05/2019 Nam Kinh 0346709690 Đào Quang Hậu 0346709690 Phạm Thị Định 0346709690

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Viện Y học biển - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

161 Bùi Anh Tuấn 3176437644 eb0ee3 3176437644 21/09/2019 Nam Kinh 0382647811 Bùi Quang Huy 0982325082
Lê Thị Kim 

Oanh
0382647811

Xã Đoàn Xá - Huyện 

Kiến Thụy - Thành phố 

Hải Phòng

Bênh viện phụ sản 

hải phòng - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Xã Đoàn Xá - Huyện 

Kiến Thụy - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Kiến 

Thụy
Xã Đoàn Xá

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

162 Võ Thanh Tùng 3187877823 100384 3187877823 21/12/2019 Nam Kinh 0981688433 Võ Khắc Đạo Lê Thị Thúy
Học sinh khuyết 

tật;

Phường Thủy Lương - 

Huyện Hương Thủy - 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

1027 Phạm Văn Đồng  

- Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Bệnh viện trung 

Ương Huế - Huyện 

Hương Thủy - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

1027 Phạm Văn Đồng  - 

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Huyện Hương 

Thủy

Phường Thủy 

Lương

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

163
Bùi Ngọc Minh 

Thanh
3169360225 d7a6a2 3169360225 08/04/2019 Nữ Kinh 0942108635 Bùi Văn Quý 081 6406008 Bùi Thị Huyền 0942108635

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện kiến an - 

Quận Kiến An - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

164 Bùi Tiến Thành 3168239613 138248 3168239613 21/02/2019 Nam Kinh 0906086324 Bùi Văn Trí
Nguyễn Thị 

Thoan
0906086324

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

165
Đặng Hưng 

Thành
3169332925 b82c9f 3169332925 02/11/2019 Nam Kinh 0986223131

Dặng Văn 

Dương
0979200688 Nguyễn Thị Hải 0986223131

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

166
Vi Thị Phương 

Thảo
3876154458 bcf9d1 3876154458 21/02/2019 Nữ Thái 0335068242 Vi Văn Nguyên 0335068242 Lương Thị Diệp 0394534072

Xã Xuân Cao - Huyện  

Thường Xuân - Tỉnh 

Thanh Hóa

Bệnh viên đa khoa 

huyện Thường Xuân - 

Huyện  Thường 

Xuân - Tỉnh Thanh 

Hóa

Xã Xuân Cao - Huyện  

Thường Xuân - Tỉnh 

Thanh Hóa

Tỉnh Thanh 

Hóa

Huyện  Thường 

Xuân
Xã Xuân Cao DT4

167 Đỗ Đức Thắng 3169404469 Hang@123 3169404469 03/09/2019 Nam Kinh 0936526562 Đỗ Văn Chiến 0936528582 Phạm Thị Hằng 0936526562

Tổ 3 - Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Tổ 3 - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
Tổ 3 DT4

168
Nguyễn Kiều 

Gia Thịnh
3170565222 a7b931 3170565222 12/01/2019 Nam Kinh 0865984858

Nguyễn Văn 

Hải

Nguyễn Thị 

Hường
0865984858

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4



169
Phạm Phúc 

Thịnh
3171520696 8bf207 3171520696 26/07/2019 Nam Kinh 0353213409

Phạm Văn 

Tuyên
0353213409 Vũ Thị Diệp

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

170
Nguyễn Duy 

Thịnh
3159934887 84c7aa 3159934887 12/03/2019 Nam Kinh 0865546963

Nguyễn Duy 

Thắng
Đinh Thị Giang

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện Quân y 4 - 

Tỉnh Bình Dương

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

171
Hoàng Văn 

Thuận
3882601634 578864 3882601634 06/02/2019 Nam Kinh 0349760461

Hoàng Văn 

Huỳnh
0325352261 Vũ Thị Nhung 0349760461

Xã Xuân Lẹ - Huyện  

Thường Xuân - Tỉnh 

Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa

Xã Xuân Lẹ - Huyện  

Thường Xuân - Tỉnh 

Thanh Hóa

Tỉnh Thanh 

Hóa

Huyện  Thường 

Xuân
Xã Xuân Lẹ DT4

172 Phạm Anh Thư 3160421060 9ee372 3160421060 13/08/2019 Nữ Kinh 0913759158
Phạm Hoàng 

Long
0356987655

Nguyễn Thị 

Thanh Nga
0913759158

Phường Cát Bi - Quận Hải 

An - Thành phố Hải 

Phòng

bệnh viện y học biển - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Cát Bi - Quận 

Hải An - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Quận Hải An Phường Cát Bi DT4

173
Phạm Bảo 

Trâm
3169360224 67a9ed 3169360224 15/12/2019 Nữ Kinh 0866176689

Phạm Văn 

Dương
0368455321 Đỗ Thị Hồng 0866176689

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

174
Nguyễn Hữu 

Minh Trí
3171520522 998850 3171520522 13/07/2019 Nam Kinh 0936215879

Nguyễn Sơn 

Tùng
0904800077

Nguyễn Thị 

Huế
0936215879

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

1125  - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện Green - 

Thành phố Hải 

Phòng

1125  - Phường Hải 

Thành - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

175
Đoàn Thanh 

Trúc
3165192635 6168eb 3165192635 26/04/2019 Nữ Kinh 0963249305

Đoàn Duy 

Thành
Phạm Thị Sim

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

176
Nguyễn Bảo 

Thủy Trúc
2565192722 9a2ac0 2565192722 12/08/2019 Nữ Kinh 0387112895

Nguyễn Nhật 

Công
0971459179 Lê Thị Hoa 0387112895

Xã Xuân Lũng - Huyện  

Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

Bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Xã Xuân Lũng - Huyện  

Lâm Thao - Tỉnh Phú 

Thọ

Tỉnh Phú Thọ
Huyện  Lâm 

Thao
Xã Xuân Lũng DT4

177
Vũ Quốc 

Trường
3169330061 e2437b 3169330061 06/11/2019 Nam Kinh 0904155509 Vũ Văn Tuy 0986272818

Nguyễn Thị 

Hồng Thơm
0904155509

Phường Anh Dũng - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Anh Dũng - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Anh 

Dũng
DT4

178
Vũ Mạnh 

Trường
3171232466 735c13 3171232466 29/08/2019 Nam Kinh 0373981234 Vũ Văn Khang 0385333439

Bùi Thị Thanh 

Dung
0373981234

Xã Khởi Nghĩa - Huyện 

Tiên Lãng - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

tâm phúc - Huyện 

Tiên Lãng - Thành 

phố Hải Phòng

Xã Khởi Nghĩa - Huyện 

Tiên Lãng - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Huyện Tiên 

Lãng
Xã Khởi Nghĩa DT4

179
Đỗ Quang 

Trưởng
3169330060 18d0ca 3169330060 13/01/2019 Nam Kinh 0354531157 Đỗ Văn Biển 097 4190956

Nguyễn Thị 

Liên
086 2069243

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện kiến an- 

hải phòng - Quận 

Dương Kinh - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

180
Vũ Phương Mỹ 

Uyên
3183559534 b7b4c4 3183559534 30/11/2019 Nữ Kinh 0365140701 Vũ Đức Thuận Vũ Minh Ngọc

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Quận 

Đồ Sơn - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

181 Vũ Thảo Vân 3188252534 7d2616 3188252534 16/09/2019 Nữ Kinh 0918398958 Vũ Quốc Dũng 0918398958
Phạm Thị 

Thanh Tâm
0865426463

Xóm 5, thôn Đông Thành - 

Xã An Ấp - Huyện  

Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái 

Bình

Bệnh viện đa khoa 

quốc tế Hải Phòng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Xóm 5, thôn Đông 

Thành - Xã An Ấp - 

Huyện  Quỳnh Phụ - 

Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thái Bình
Huyện  Quỳnh 

Phụ
Xã An Ấp

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

182
Dương Phúc 

Vinh
3159922351 c95ac5 3159922351 25/05/2019 Nam Kinh 0962753977

Dương Hải 

Quân
0934558839

Phạm Thị Ngọc 

Thúy
0962753977

Xã Trân Châu - Huyện 

Cát Hải - Thành phố Hải 

Phòng

bệnh viện phụ sản - 

Thành phố Hải 

Phòng

Xã Trân Châu - Huyện 

Cát Hải - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng
Huyện Cát Hải Xã Trân Châu DT4

183 Hà Đình Vũ 3165192729 28ac01 3165192729 02/04/2019 Nam Kinh 0968483226 Hà Thế Anh
Nguyễn Thị 

Tâm

Xã Chí Tiên - Huyện  

Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ

Trung tâm y Tế Cẩm 

Khê - Tỉnh Phú Thọ

Xã Chí Tiên - Huyện  

Thanh Ba - Tỉnh Phú 

Thọ

Tỉnh Phú Thọ
Huyện  Thanh 

Ba
Xã Chí Tiên DT4

184 Vũ Gia Vũ 3176420804 312209 3176420804 26/03/2019 Nam Kinh 0342107217 Vũ Văn Ba
Nguyễn Thị 

Hoa Loan

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

thành phố hải Phòng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

185
Trần Nhật 

Vượng
3176970457 1ce732 3176970457 11/12/2019 Nam Kinh 0868640698 Trần Văn Trung

Nguyễn Thị 

Ngọc
Hộ cận nghèo;

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng - Thành 

phố Hải Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

186
Hoàng Khánh 

Vy
3165192639 7854e0 3165192639 10/03/2019 Nữ Kinh 0976746534

Hoàng Mạnh 

Thắng
0936736686

Nguyễn Thị 

Hảo
0976746534

Phường Hải Thành - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Phường Hải Thành - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hải 

Thành
DT4

187
Trần Phương 

Vy
3176569933 ae7b55 3176569933 20/11/2019 Nữ Kinh 0345885966 Trần Anh Tú

Nguyễn Thanh 

Nhi

Phường Hòa Nghĩa - Quận 

Dương Kinh - Thành phố 

Hải Phòng

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Cai Lậy Hậu 

Thành-  Cái BÈ- 

Tiền Giang - Huyện 

Cai Lậy - Tỉnh Tiền 

Giang

Phường Hòa Nghĩa - 

Quận Dương Kinh - 

Thành phố Hải Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT4

188 Vũ Phương Vy 3175983178 ae3781 3175983178 09/03/2019 Nữ Kinh 0903498459 Vũ Huy Thành 0904053004
Phạm Hải 

Phương
0903498459

Tổ dân phố số 2 - Phường 

Hòa Nghĩa - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Tổ 2 - Phường Hòa 

Nghĩa - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Bệnh viện phụ sản - 

Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Tổ 2 - Phường Hòa 

Nghĩa - Quận Dương 

Kinh - Thành phố Hải 

Phòng

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
Tổ dân phố số 2

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa

Thành phố Hải 

Phòng

Quận Dương 

Kinh

Phường Hòa 

Nghĩa
DT1

Vũ Thị Hải Yến

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Thanh

(danh sách trên gồm có 188 học sinh)

NGƯỜI LẬP BIỂU


		2025-08-14T08:09:47+0700
	Việt Nam
	Đỗ Thị Thanh <dothithanh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-08-14T08:24:30+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG DƯƠNG KINH <dk.thhaithanh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-08-14T08:24:30+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG DƯƠNG KINH <dk.thhaithanh@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




